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NĂM HỌC 2023- 2024
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Tập hợp các số nguyên kí hiệu là:
A. N
                     B. Q
                          C. R
D. Z

Câu 2. Thứ tự thực hiện phép tính nào là đúng đối với biểu thức không có dấu ngoặc?

A. Cộng và trừ → Nhân và chia → Lũy thừa.


B. Lũy thừa → Nhân và chia → Cộng và trừ

C. Nhân và chia → Lũy thừa → Cộng và trừ.


D. Lũy thừa → Cộng và trừ → Nhân và chia.

Câu 3. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?
A. Số nguyên dương luôn lớn hơn 0   


 B. Số nguyên âm luôn nhỏ hơn 0.
C. Số [image: image2.png]


guyên âm luôn nhỏ hơn số nguyên dương     D. Số 0 là số nguyên dương

Câu 4. Số đối của [image: image4.png]—-12



 là:
A. 12
                        B. 21
                        C. [image: image6.png]—-21




 D. [image: image8.png]—-12




Câu 5. Tập hợp các số nguyên gồm:
A. các số nguyên âm, số 0 và các số nguyên dương.        B. số 0 và các số nguyên âm.

C. các số nguyên âm và các số nguyên dương.                 D. số 0 và các số nguyên dương.

Câu 6. Cho số [image: image10.png]A= 241+5



,  để A chia hết 5 và 9 thì * có giá trị là:
A. 2.
                     B. 4.
                
C. 6.
    D. 7.

Câu 7. Nếu a chia hết cho 3, b chia hết cho 3[image: image12.png]


(với a > b). Phát biểu nào dưới đây là sai?
A. a + b chia hết cho 3

 B. a - b chia hết cho 3        

C. 2a + 5b chia hết cho 3     

 D. 2a + 5b không chia hết cho 3           

Câu 8. Cho a.b < 0 và b < 0, khẳng định nào sau đây là đúng?
A. a > 0.                               B. a < 0.                       C. a = 0.
D. a = b

Câu 9. Tính: (– 70) + 30 có kết quả bằng:
A. (– 100).
B. 100
C. (– 40)
D. 40

Câu 10. Tính: (–125).( –2).4  kết quả bằng:
A. 100.

B. (–100).
C. (–1000)
D. 1000

Câu 11. Khi bỏ dấu ngoặc trong biểu thức: 4 – (12 – 15 + 7) ta được:
A. 4 – 12 – 15 + 7 
B. 4 – 12 + 15 + 7

C. 4 – 12 + 15 + 7
D. 4 – 12 + 15 – 7

Câu 12. Sắp xếp các số – 3; 4; 7; 0; – 1 theo thứ tự tăng dần có kết quả là:
A.  – 1; – 3; 0; 4; 7      B.  7; 4; 0; – 3; – 1    C. – 3; – 1; 0; 4; 7   
D.  0; – 1; – 3; 4; 7

Câu 13. Giá trị của 
[image: image13.wmf]3

(3)

-

 là:
A. – 27

B. 27
C. – 9
D. 9

Câu 14. Có tất cả bao nhiêu số nguyên x thỏa mãn  [image: image15.png]—5<x<4



 ?
A. 5 số
                             B. 8 số
C. 9 số
D. 10 số

Câu 15. Nếu x.y > 0 thì: 
A. x, y cùng dấu            B. x > 0 và y > 0             C. x, y khác dấu
D. x < 0 và y < 0

Câu 16. Cho a và b là các số nguyên. Khẳng định nào sau đây là sai?
A. a + (– a) = 0.      B. (– a). (– a) =  – a2     C. – a.b – a.c = – a.(b + c)
 D. a. (– a) = – a2 

Câu 17. Bà Lan đang nợ ngân hàng 150 triệu đồng. Khi đó, bà Lan đang có?

A. – 150

     B. 150

      C. 150 000 000

D. – 150 000 000

Câu 18. Không thực hiện phép tính, em hãy cho biết phát biểu nào là đúng?

A. 5 753 +  9 370 chia hết cho 2
          

B. 1 942 – 1 930 chia hết cho 5

C. 2 001 – 258 chia hết cho 3



D. 2 205 + 1 111 chia hết cho 9

Câu 19. Cho a là số nguyên âm, khẳng định nào sau đây là sai?

A.  – a > 0                       B. – a < 0               C. 
[image: image16.wmf]2
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>
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D. 
[image: image17.wmf]3
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Câu 20. Tính tổng a và c biết a = 4.(– 3)  và c = (– 6).(– 2), ta được:     

A. a + c = – 24

B. a + c = – 8
C. a + c = – 6

D. a + c = 0       

Câu 21. Cho phát biểu sau: “……….. là hình có bốn cạnh bằng nhau và bốn góc đều là góc vuông. Điền từ thích hợp vào chỗ trống trên là:

A. Hình tam giác đều



B. Hình lục giác đều    

C. Hình vuông   


                     D. Không có hình nào

Câu 22. Bác Bình muốn làm hàng rào cho khu vườn hình vuông trồng rau của mình. Biết khu vườn có cạnh 4m, tính độ dài hàng rào?
A. 5m


     B. 10m

           C. 14m

          D. 16m

Câu 23. Phát biểu nào dưới đây là sai?
A. Hình vuông có hai đường chéo bằng nhau.
B. Hình lục giác đều có sáu góc bằng nhau.

C. Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc với nhau.

D. Hình thoi có bốn cạnh bằng nhau.

Câu 24. Có bao nhiêu hình có tâm đối xứng trong các hình dưới đây?

	[image: image18.png]AXOQ
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	A. 4 hình



B. 3 hình


C. 2 hình


D. 1 hình


Câu 25. Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là 14cm và diện tích mảnh giấy là 126 cm2. Khi đó chu vi mảnh đất hình chữ nhật này là: 
A. 23cm
 

     B. 30cm 
                    C. 46cm

D. 60cm

Câu 26. Sân nhà bác Hùng hình chữ nhật có chiều dài 12m và chiều rộng 9m. Bác Hùng mua loại gạch lát nền hình vuông có cạnh 0,6m. Hỏi bác Hùng cần mua bao nhiêu viên gạch để đủ lát sân?
A. 180 viên.                          B. 300 viên.
C. 320 viên.
D. 340 viên.

Câu 27. Cho hình thang cân PQRS có độ dài đáy PQ = 30m, đáy RS ngắn hơn đáy PQ là 8m, độ dài cạnh bên PS bằng một nửa độ dài đáy PQ. Chu vi của hình thang PQRS là:
A. 70m
                                B. 74m
C. 82m
D. 98m

Câu 28. Hình thang có diện tích 200cm2 và có độ dài đường cao là 10cm thì tổng hai cạnh đáy của hình thang đó bằng?
A. 20cm

B. 20cm
C. 40cm
D. 50cm

Câu 29. Hình vuông có mấy trục đối xứng:
A. 1
                       B. 2
                              C. 3
     D. 4
Câu 30. Trong các loại biển báo sau, biển báo nào có trục đối xứng?

	[image: image19.png]SIOA




	A. Hình a) và Hình b)


B. Hình b) và Hình c)

C.  Hình c) và Hình d)


D. Hình c) và Hình a)




PHẦN II: TỰ LUẬN
A. SỐ HỌC
Dạng 1: Thực hiện phép tính:

Bài 1: Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể)

a) 
[image: image20.wmf]1272087392
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b) 
[image: image21.wmf]46391246691
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             c) 
[image: image22.wmf]472(23528)(35350)
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d) 
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       f) 49.(51- 4) -51.(49+4)

g) 
[image: image25.wmf]33
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          h)  328.(-41)+41.128               i) 
[image: image26.wmf]71.6432.(7)13.32
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Bài 2: Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể):

a) 
[image: image27.wmf][316(25.416)]:824
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b) 
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Bài 3. Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể):

a) 35 - {12 - [(-14) + (-2)]} 


b) 49 - (- 54) - (- 51)
c) (31 - 17) - (31 + 13)



d) 5 + (-19) + 18 + (11 – 16) +19
e) -126 + (-20) - (- 12) - 374 - (-20) 

g) (-17) + (-5) + 8 + 17 + (-3)

h) [(-15) + (-21)] - (25 -15 -35 - 21) 

k) (13 - 17) - (20 - 17 + 30 + 13)
m)  -1 + 2 - 3 + 4 - 5 + 6 - … - 99 + 100        n) 
[image: image35.wmf]11(13)15(17)59(61)
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Dạng 2: Tìm x

Bài 1: Tìm số tự nhiên 
[image: image36.wmf]x

, biết:

a) 
[image: image37.wmf]3
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b) 
[image: image38.wmf]2:416
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c) 15 chia hết cho 
[image: image39.wmf]1
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d) 
[image: image40.wmf]3
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e) 
[image: image41.wmf]53
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x
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 f) 4. 2x+2  - 13 = 19

g) 5.[(x – 1)2 – 7] + 720 : 718  = 58 + 20220        
h) ( x+1) + (x+2) +….+ (x+10) = 155
                    
Bài 2: Tìm số nguyên x, biết:

a) x - 7 = - 5 

b) 128 - 3.(x+4) = 23          c) [(6x - 39): 7].4 = 12 


d) (x: 3 - 4). 5 = 15          e) ( 3x - 24 ). 3 = 2. 54 
   f) - 16 + x2 = 9





g) (8 + x3)(2x - 4) = 0
h) -7(x -5) > 0

   h) 5x – 4 – 2(x+1) = 7



Dạng 3: Một số bài toán về ƯC, ƯCLN; BC, BCNN

Bài 1: Tìm ƯCLN và BCNN của:

a) 220; 240 và 300 

b) 40; 75 và 106 

c) 18; 36 và 72

Bài 2: Tìm số tự nhiên x biết:

a) x ⋮ 12; x ⋮ 25; x ⋮ 30 và 0 < x < 500 

b) 70 ⋮ x; 84 ⋮ x; 120 ⋮ x và x lớn nhất

Bài 3: Tính tổng các số nguyên x thoả mãn:

a) -4< x [image: image43.png]


3



b) -5[image: image45.png]


 x [image: image47.png]


5


c) - 6 [image: image49.png]


 x < 0

Bài 4: Một đội y tế gồm 20 bác sĩ, 64 y tá và 28 y sĩ muốn chia thành các đội sao cho mỗi đội có số bác sĩ, y tá, y sĩ như nhau. Hỏi đội y tế trên có thể chia được nhiều nhất được bao nhiêu đội? Khi đó mỗi đội có bao nhiêu bác sĩ, y tá, y sĩ? 

Bài 5: Có 48 học sinh nữ và 18 học sinh nam xếp thành các hàng dọc sao cho số nam và số nữ ở mỗi hàng đều nhau. Hỏi có thể xếp được thành bao nhiêu hàng, biết rằng số hàng không nhỏ hơn 5 ?

Bài 6: Một số sách nếu xếp thành từng bó 10 quyển, 12 quyển hoặc 15 quyển đều vừa đủ bó. Tính số sách đó biết rằng số sách trong khoảng từ 100 đến 150 .

Bài 7: Bạn Lan có một số bông hoa hồng. Nếu Lan bó thành các bó gồm 5 bông, 6 bông hay 9 bông thì đều vừa hết. Hỏi Lan có bao nhiêu bông hoa hồng? Biết rằng bạn Lan có khoảng từ 300 đến 400 bông.

Bài 8: Một xí nghiệp có khoảng 700 đến 800 công nhân. Biết rằng khi xếp hàng 15, 18, 24 đều thừa 13. Tính số công nhân của xí nghiệp.

B. HÌNH HỌC

Bài 1. Một miếng đất hình bình hành có cạnh đáy bằng 
[image: image50.wmf]20 m

. Người ta mở rộng miếng đất bằng cách tăng độ dài cạnh đáy thêm 
[image: image51.wmf]3 m

 được miếng đất hình bình hành mới. Diện tích được tăng thêm 
[image: image52.wmf]2

24 m

. Hỏi diện tích của miếng đất ban đầu là bao nhiêu?
Bài 2. Hình dưới đây mô tả cửa xếp tự động. Mỗi khung như hình 3.1 được nối bởi các thanh inox có dạng hình thoi cạnh 
[image: image53.wmf]30 cm

.

[image: image54.png]32




a. Hỏi mỗi khung hình 3.1 cần bao nhiêu mét thanh inox để nổi

b. Hỏi cửa xếp tự động ở hình 3.2 cần bao nhiêu mét thanh inox để nổi 

Bài 3. Một mảnh đất có hình dạng ghép bởi một hình chữ nhật và một hình thang. 

	Kích thước của mảnh đất được mô tả bằng bản vẽ dưới đây.

a) Tính diện tích của mảnh đất.

b) Nếu người ta dùng rào chắn lưới cao 2 m để lắp đặt xung quanh mảnh đất thì cần bao nhiêu mét vuông rào chắn? „

c) Giá thành rào chắn sắt là 100 nghìn đồng/ mét vuông. Hỏi người chủ mảnh đất phải chỉ bao nhiêu tiền để lắp rào chắn như ở câu b? "


	[image: image55.png]





Bài 4. Một mảnh vườn có dạng hình vuông với chiều đài cạnh bằng 25m. 

	Người ta để một phần của mảnh vườn làm lối đi rộng 2m, phần còn lại để trồng rau

a) Tính diện tích phần trồng rau.

b) Người ta làm hàng rào xung quanh mảnh vườn trồng rau và ở một góc vườn rau có để cửa ra vào rộng 2m. Mỗi mét rào phải thuê nhân công làm hốt 120000 đồng, Hỏi cần chỉ bao nhiêu tiền để làm xong hàng rào?
	[image: image56.png]





Bài 5. Trên mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 8m, chiều rộng 6m, người ta chia phân khu vực đế trồng hoa, trồng cỏ như hình bên. 

	Hoa sẽ được trồng ở khu vực hình bình hành EFKD và GNHI, cỏ sẽ được trồng ở các phần đất còn lại.

a.  Tính diện tích trồng hoa, diện tích trồng cỏ

b.  Tiền công để trả cho mỗi mét vuông trồng hoa là 80000 đồng, trồng cỏ là 60000 đồng. Tính số tiền công cần chỉ trả để trồng hoa và cỏ?


	[image: image57.png]T5m






 Bài 6. Để lát nền một căn phòng có dạng hình vuông có chu vi là 80(dm). Người ta phải dùng các viên gạch hình vuông để lát, mỗi viên gạch có độ dài cạnh 2dm và có giá là 35000 đồng/viên. Tính số viên gạch cần dùng và số tiền mua gạch để lát nền căn phòng đó.

C. MỘT SỐ BÀI TẬP NÂNG CAO

Bài 1. Tìm các số nguyên 
[image: image58.wmf]n

 biết:

a) 
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Bài 2. Cho 
[image: image63.wmf]2336
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a) A là số chẵn hay số lẻ?

b) Chứng minh rằng: 
[image: image64.wmf]3;8
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 và 
[image: image65.wmf]19
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Bài 3. So sánh:    a) 
[image: image66.wmf]248155
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b) 
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c) 
[image: image68.wmf]777222
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Bài 4. Tìm số nguyên tố p sao cho:  

 a) 
[image: image69.wmf]2

21

p

+

 là hợp số.       b) 
[image: image70.wmf]4

p

+

 và 
[image: image71.wmf]8
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 là các số nguyên tố.

Bài 5.  Tìm 2 số tự nhiên 
[image: image72.wmf]a,b

 biết rằng:

a) ƯCLN 
[image: image73.wmf](,)8

ab
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 và 
[image: image74.wmf]32
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.     b) ƯCLN 
[image: image75.wmf](,)8
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 và 
[image: image76.wmf]192
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.  
c) ƯCLN (a, b) =15 và 
[image: image77.wmf]BCNN(,)300
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=

.

………….Hết ………….
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